
STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Trần Thị Thanh Hà 09.10.1992 Nữ Hà Nội Toán học

2 Nguyễn Văn Hải 11.08.1991 Nam Vĩnh Phúc Toán học

3 Phạm Thị Hải 02.12.1992 Nữ Nam Định Toán học

4 Nguyễn Thị Hoa 13.11.1992 Nữ Hà Nội Toán học

5 Hoàng Thị Hoa 30.06.1992 Nữ Hà Nội Toán học

6 Trương Hồng Hoạt 24.10.1992 Nam Cao Bằng Toán học

7 Nguyễn Thị Hồng 03.04.1992 Nữ  Bắc Giang Toán học

8 Đinh Thị Trang 29.09.1992 Nữ Nam Đinh Toán học

9 Phùng Thị Trang 30.10.1991 Nữ Nam Định Toán học

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Nguyễn Thị Ngân 14.7.1992 Nữ Yên Bái Hóa học

2 Đỗ Thị Nhâm 20.7.1992 Nữ Nam Định Hóa học

3 Lương Thị Thảo 08.08.1990 Nữ Lạng Sơn Hóa học

4 Nguyễn Thị Thư 15.07.1992 Nữ Thái Nguyên Hóa học

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Trương Thị Hoa 07.10.1991 Nữ Thái Nguyên Văn học

2 Vi Thị Hồng 13.10.1992 Nữ Thái Nguyên Văn học

3 Hoàng Thị Hồng 06.06.1992 Nữ Thái Nguyên Văn học

4 Vũ Thị Huệ 27.09.1992 Nữ Thái Nguyên Văn học

5 Hoàng Thị Hương 22.12.1991 Nữ Thái Nguyên Văn học

6 Vương Thị Huyền 06.10.1992 Nữ Lào Cai Văn học

7 Chu Thị Huyền 11.06.1992 Nữ Lạng Sơn Văn học

8 Trần Thị Mai Lan 29.06.1991 Nữ Thái Nguyên Văn học

9 Trần Thị Hương Lan 04.07.1992 Nữ Thái Nguyên Văn học

10 Nguyễn Thị Quỳnh Xuân 05.08.1992 Nữ Thái Nguyên Văn học

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú
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1 Nguyễn Thị Huyền 14.06.1992 Nữ Thái Nguyên Lịch sử 

2 Quan Thị Huyền 16.07.1992 Nữ Thái Nguyên Lịch sử 

3 Nguyễn Đức Khải 25.06.1992 Nam Yên Bái Lịch sử 

4 Phùng Thị Kim 26.10.1992 Nữ Hà Nội Lịch sử 

5 Tạ thị Kim 11.04.1992 Nữ Hà Nội Lịch sử 

6 Vũ Thị Là 22.05.1992 Nữ Bắc Giang Lịch sử 

7 Lương Ngọc Lan 14.04.1992 Nữ Hà Nội Lịch sử 

8 Lê Thị Hương Lan 25.08.1992 Nữ Thái Nguyên Lịch sử 

9 Nguyễn Thị Ngọc Lan 20.01.1992 Nữ Thái Nguyên Lịch sử 

10 Lê Thị Liên 22.01.1992 Nữ Vĩnh Phúc Lịch sử 

11 Ngô Thị Liên 12.10.1992 Nữ Thái Nguyên Lịch sử 

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Nông Kim Oanh 22.12.1992 Nữ Lạng Sơn Địa lý

2 Phan Thị Sen 05.02.1992 Nữ Hải Phòng Địa lý

3 Lục Văn Sơn 15.10.1992 Nam Thái Nguyên Địa lý

4 Vũ Quang Sơn 06.10.1992 Nam Thái Nguyên Địa lý

5 Phạm Mai Thanh 04.03.1993 Nữ Lạng Sơn Địa lý

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Trần Thị Châu Giang 12.09.1992 Nữ Thái Nguyên Sinh học

2 Nguyễn Thị Thanh Hiếu 15.09.1990 Nữ Hà Nam Sinh học

3 Tống Duy Hiệu 24.07.1991 Nam Thái Nguyên Sinh học

4 Nguyễn Thị Huế 07.04.1992 Nữ Thái Bình Sinh học

5 Phạm Thị Lan Huệ 25.11.1988 Nữ Thái Nguyên Sinh học
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